
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 6, Ngõ 169 Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

13/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH CỔ TRÀ

0110507466

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Loại trừ đấu giá hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Buôn bán chè và cà phê

4632(Chính)

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Trồng cây cà phê 0126

6. Trồng cây chè 0127

7. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

8. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

9. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
Chi tiết: Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản 
khác

0232

10. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

12. Đào tạo sơ cấp 8531

13. Đào tạo trung cấp 8532

14. Đào tạo cao đẳng 8533

15. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

16. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

17. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH CỔ TRÀ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THACH CO TRA JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0888808388
Email:

Fax:
Website:
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18. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Loại trừ hoạt động của các nhà báo độc lập

9000

19. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101

20. Hoạt động bảo tồn, bảo tàng 9102

21. Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự 
nhiên

9103

22. Lập trình máy vi tính 6201

23. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

24. Cổng thông tin
Chi tiết: loại trừ hoạt động báo chí

6312

25. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

26. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

27. Quảng cáo 7310

28. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

29. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

30. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn bình hoa, tranh, quà lưu niệm, hoa tươi, hoa 
khô, hoa giả

4690

31. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

32. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

33. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

34. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

35. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

36. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

37. Sản xuất chè 1076

38. Sản xuất cà phê 1077

39. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

40. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

41. In ấn 1811

42. Dịch vụ liên quan đến in 1812

43. Sao chép bản ghi các loại 1820

44. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

45. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

46. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

47. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782
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28.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 2.800.000

48. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

49. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

50. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

51. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

5210

52. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

53. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

54. Dịch vụ ăn uống khác 5629

55. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

56. Xuất bản phần mềm 5820

57. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

58. Đại lý du lịch 7911

59. Điều hành tua du lịch 7912

60. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

61. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

62. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-   Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh 
trong các cửa hàng chuyên doanh
-   Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
-   Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ 
cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ĐĂNG BỀN 

P3f7 Thành công 
2, Phường Láng 
Hạ, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.700.0
00

17.000.000.000 60,714

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.700.0
00

17.000.000.000 60,714

0010800174
23

2 NGUYỄN THỊ 
ĐẠI

P3-F7 Thành 
Công 2, Phường 
Láng Hạ, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 1,786

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 1,786

0011440040
45
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3 PHẠM THỊ TÚ 
ANH

Thôn Thống Nhất, 
Xã Ia Ga, Huyện 
Chư Prông, Tỉnh 
Gia Lai, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.050.0
00

10.500.000.000 37,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.050.0
00

10.500.000.000 37,500

0641950153
54

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       064195015354
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Thống Nhất, Xã Ia Ga, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thống Nhất, Xã Ia Ga, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ TÚ ANH Nữ

16/08/1995 Kinh Việt Nam

04/06/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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